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TUẦN 4 – BẠN BÈ 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Quà tặng cha 

Một bữa, chàng sinh viên Pa - xcan đi học về khuya thấy người cha vẫn cặm cụi làm 

việc. Cha đang mải mê với những con số vì phải kiểm tra sổ sách. Trong óc nhà toán 

học trẻ tuổi lóe ra một tia sáng. Anh lặng lẽ trở về phòng, vạch một sơ đồ gì đó trên 

giấy. 

Mươi hôm sau, người cha ngạc nhiên thấy con ôm một vật lạ đặt trên bàn, nói: 

- Con hi vọng món quà nhỏ này có thể làm cha bớt nhức đầu vì những con tính! 

Thì ra, đó là một thứ máy cộng trừ mà Pa - xcan đã đặt hết tình cảm của người con 

vào việc chế tạo. Đó cũng là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên xa xưa của 

những máy tính điện tử hiện đại ngày nay. 

Câu 1. Pa – xcan là ai? 

A. Một cậu nhóc 10 tuổi 

B. Một nhà toán học trẻ tuổi 

C. Một người công nhân 

Câu 2. Một hôm đi học về khuya, Pa – xcan thấy cha đang làm gì? 

A. Cặm cụi vẽ sơ đồ trên giấy 

B. Ngồi uống trà 

C. Mải mê với các con số vì phải kiểm tra sổ sách 



 
 

Câu 3. Pa – xcan đã tạo ra thứ gì để tặng người cha của mình? 

A. Máy cộng trừ 

B. Máy điện tử hiện đại 

C. Máy tính bảng 

Câu 4. Món quà Pa – xcan tặng cha đã thể hiện tình cảm gì với cha của mình? 

A. Tình yêu thương cha 

B. Sự kính trọng cha 

C. Tình yêu toán học 

 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Khoanh tròn vào từ đúng trong ngoặc 

a) iên hoặc yên 

- bình ……….. ( yên / iên )                               - ……… nhà ( hiên / hyên ) 

- ……….... hóa ( biến / byến )                           - ………. lặng ( iên / yên ) 

b) r, d hoặc gi 

- ………. mướp ( giàn / dàn / ràn )                      - cá ……. ( gián / dán / rán ) 

- ………. mèn ( giế / dế / rế )                               - ( Rổ giá / Dổ rá / Rổ rá ) 

c) ân hoặc âng 

- ân ……… ( cầng / cần )                                    - ……….. trăng ( vầng / vần ) 

- trào …….. ( dâng / dân )                                   - phân ………. ( vân / vâng ) 

 

2. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B sao cho phù hợp 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ngắt đoạn sau thành 3 câu rồi viết lại thành đoạn hoàn chỉnh 

         Hôm nay Hiếu bị ốm không đi học được bạn bè trong lớp đều đến thăm Hiếu và 

chép bài giúp bạn ai cũng mong Hiếu mau khỏe để đến lớp học. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Viết một đoạn văn ngắn kể về một lần em được bạn giúp đỡ. 

Gợi ý:  

- Người bạn đó tên là gì? 

- Người bạn đó giúp đỡ em việc gì và giúp đỡ như thế nào? 



 
 

- Em đã đáp lại bạn ấy ra sao? 

- Em cảm thấy như thế nào? 

- …. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 4 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. B 

Câu 2. C 

Câu 3. A 

Câu 4. A 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1.a.  

- bình yên                                           - hiên nhà 

- biến hóa                                           - yên lặng 

1.b. 

- giàn mướp                                        - cá rán 

- dế mèn                                              - rổ rá 

1.c. 

- ân cần                                                - vầng trăng 

- trào dâng                                           - phân vân 

2.  

- Hôm nay là thứ mấy? – Hôm nay là thứ 6 

- Một tuần có mấy ngày? – 7 ngày 



 
 

- Tháng nào ngắn nhất trong năm? – Tháng 2 

- Ngày đầu tiên trong tuần? – Thứ 2 

3.  

Đoạn văn hoàn chỉnh như sau: 

Hôm nay Hiếu bị ốm không đi học được. Bạn bè trong lớp đều đến thăm Hiếu và chép 

bài giúp bạn. Ai cũng mong Hiếu mau khỏe để đến lớp học. 

4.  

Học sinh tự điền theo ý kiến cá nhân. 

 


